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ĐỀ BÀI 

Câu 1: (4 điểm) Hãy phân chia giai đoạn và thiết kế chương trình điều khiển các 

pitton theo giản đồ sau: 

Start
A-C+A+C-

D+D-

B-A-

C+

5 lần

A+B+ A-
X=1 B-

A+C-

 

Câu 2: (2 điểm) Hãy thiết kế chương trình điều khiển cho hệ thống có sơ đồ quá trình 

sau : 

Start M1 M2

T1 (5s)

M3

T2 (5s)

D1

T3 (5s)

D2

T4 (1s) T5 (1s)

5 lần

 

Với :   M1, M2, M3 là các động cơ 

D1, D2 là các đèn 
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Câu 3: (4 điểm) Hãy lập bảng trạng thái, rút gọn bảng trạng thái, lập quy luật điều 

khiển và thiết kế chương trình điều khiển cho một hệ thống có giản đồ trạng thái như 

sau: 

X1X2
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI 

Môn thi: Điều khiển quá trình 

Lớp: CĐ TĐ 18 A, B 

 Mã đề thi số: ĐKQT-0720 

Thời gian: 90 phút 

 

Câu Nội dung Điểm 

1  4.0 

 

Chia giai đ oạ n: 

Start
A-C+ A+C-

D+  D-

B-A-

C+

5 lần

A+B+ A-
X=1 B-

A+C-

Y1 Ym1 Ym2 Ym3

Yn1 Yn2

Ym4 Ym5

Y2

 

0.5 

 

Chấm dựa trên chương trình đính kèm theo đề. 

Mỗi giai đoạn 0.25 điểm, counter viết đúng được 0.25 điểm 
2.5 

 
Ngõ ra A, B, C, D mỗi ngõ ra 0.25 điểm 

1.0 

2 
Chương trình nằm trong file đính kèm 

2.0 

 

Giai đoạn M1, D1, D2 mỗi giai đoạn 0.5 điểm 

Giai đoạn M2, M3 mỗi giai đoạn 0.25 điểm 
 

3  4.0 

 

Lập bảng trạng thái: 

         X1X2 

  TT 
00 01 11 10 F1 F2 F3 

1  2  8 0 0 0 

2 1  3  0 0 0 

3  4  6 1 1 1 

4 1  3  1 1 1 

5  4  6 1 0 1 

1.0 
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6 7  5  1 0 1 

7  4  6 0 0 1 

8 7  5  0 0 1 

 Mỗi 2 trạng thái đúng thì đạt 0.25 điểm 

 

Rút gọn bảng trạng thái: 

         X1X2 

  TT 
00 01 11 10 Y 

1,2   3 8 1 

3,4 1   6 2 

5,6,7  4   3 

8 7  5  4 

  Mỗi trạng thái Y đạt 0.25 điểm 

1.0 

 

Thành lập quy luật điều khiển: 

1 3 4 1 2

1 2 1 2 2 1 2

X

X X X X

S Y Y X

R Y Y



 
 

2 3 1 2 1 1 2

2 1 1 2 3 1 2

X X X

X

S Y X Y

R Y X X Y X

 

 
 

3 4 1 2 1 2 2 1 2

3 2 1 2

( X X ) X X

X

S Y X X Y

R Y X

  


 

4 1 1 2

4 3 1 2 1 2

X X

( X X )

S Y

R Y X X



 
 

1 2 3 1

2 2

3 2 3 4

F Y Y X

F Y

F Y Y Y

 



  

 

Mỗi một trạng thái Y đúng đạt 0.25 điểm 

Ngõ ra F1 đúng đạt 0.25 điểm, ngõ ra F2 và F3 đúng đạt 0.25 điểm 

1.5 

 

Viết chương trình điều khiển theo quy luật trên: 

- Nếu viết đúng hết đạt 0.5 điểm 

- Nếu viết sai ít hơn 50% thì đạt 0.25 điểm 

0.5 
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